
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Tăng Long 1, Xã Tam Quan Nam, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt 
Nam

14/01/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU - ĐẦU TƯ - MAY MẶC - THƯƠNG MẠI 
KHÁNH TOÀN

4101457417

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chăn nuôi gia cầm 0146

2. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

3. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

4. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

5. Sản xuất sợi 1311

6. Sản xuất vải dệt thoi 1312

7. Hoàn thiện sản phẩm dệt
Chi tiết: Hoàn thiện sản phẩm dệt và may trang phục như tẩy 
trắng, nhuộm, may và các hoạt động tương tự

1313

8. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1321

9. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

10. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

11. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1329

12. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: Sản xuất và gia công hàng may mặc

1410(Chính)

13. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
Chi tiết: Sản xuất và gia công trang phục lông thú và phụ trang

1420

14. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
Chi tiết: Sản xuất và gia công trang phục dệt kim, đan móc và 
các sản phẩm may sẵn khác, đan móc trực tiếp thành sản phẩm 
như: áo chui đầu, áo len, áo gile, và các đồ tương tự; Sản xuất 
hàng dệt kim như áo nịt, tất, soóc

1430

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU - ĐẦU TƯ - 
MAY MẶC - THƯƠNG MẠI KHÁNH TOÀN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANH TOAN IMPORT AND EXPORT-
INVEST-APPAREL-TRADING LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: GACIMEX-BINH DINH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0941731410
Email: khanhtoancompanybd@gmail.c

om

Fax:
Website:
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15. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; bãi giữ xe

5210

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ
Chi tiết: Đại lý bán vé xe và vé tàu

5221

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không
Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay

5223

18. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh khách sạn

5510

19. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan

4661

20. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

21. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

22. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buồn phân bón và hóa chất; Bán buôn phế liệu, 
phế thải kim loại, phi kim loại; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán 
buôn phụ liệu may mặc và giày dép

4669

23. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

24. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

25. Sản xuất, truyền tải và phân phối điện 3510

26. Lắp đặt hệ thống điện 4321

27. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

28. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

29. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

30. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

31. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

32. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

33. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa

4610

34. Bán buôn thực phẩm 4632

35. Bán buôn đồ uống 4633

36. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Bán buôn và xuất nhập khẩu vải, hàng may sẵn, giày 
dép

4641

37. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

38. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

39. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN THỊ 
THỦY

194 Khu phố 3, 
phường Thạnh Xuân, 
Quận 12, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

1.200.000.000 40,000 024755068

40. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, 
may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bì và phụ tùng máy 
văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy 
móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây đựng; Bán 
buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); 
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

41. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ máy ảnh, phim 
ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

42. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách theo hợp đồng và theo tuyến cố 
định

4932

43. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

44. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động hỗ trợ làm thủ tục giấy tờ hải quan

8299

45. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động vui chơi giải trí (không bao gồm hoạt động 
Karaoke; Vũ Trường và quán Bar)

9329

46. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

47. Đại lý du lịch 7911

48. Điều hành tua du lịch 7912

49. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

50. (Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện kinh 
doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh ngành, nghề 
đầu tư kinh doanh có điều kiện)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2TRẦN 
CƯỜNG

Thôn Tăng Long 1, 
Xã Tam Quan Nam, 
Huyện Hoài Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt 
Nam

900.000.000 30,000 211729659

3NGUYỄN 
THỊ HƯƠNG

Thôn Tăng Long 1, 
Xã Tam Quan Nam, 
Huyện Hoài Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt 
Nam

900.000.000 30,000 211673919

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

TRẦN THỊ THỦY Nữ

06/05/1978 Kinh Việt Nam

024755068
20/02/2011 Công an Bình Định

194 Khu phố 3, phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
194 Khu phố 3, phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4/4Thời gian đăng từ ngày 18/01/2016 đến ngày 03/03/2016


